


Thứ 2 ngày 21/10/2024 Thứ 3 ngày 22/10/2024 Thứ 4 ngày 23/10/2024 Thứ 5 ngày 24/10/2024 Thứ 6 ngày 25/10/2024

Hoạt động 

học 

PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ

Thơ: Thăm nhà bà

PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC

Nhận biết các phía trên 

dưới trước sau của bản 

thân trẻ.

PHÁT TRIỂN 

TC - KNXH

An toàn khi ở nhà một 

mình

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

Bé tập cài cởi cúc áo

PHÁT TRIỂN

THẨM MỸ

HD STEAM EDP

Thiết kế khung ảnh gia 

đình

Hoạt động 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: Quan sát nhận 

xét quang cảnh bầu trời 

trong ngày

- Trò chơi vận động: Đập 

bắt bóng với cô

- Chơi tự do: Tại khu vực 

số 1: với các trò chơi:

+ Bán hàng chợ quê: Chơi 

bàn cờ, bắn bi, tô tượng.

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời: Bập bênh, cầu trượt, 

đánh cầu, đá bóng vào gôn.

- Quan sát: sỏi tại khu cát

nước.

+ TC: Cáo và thỏ

Chơi tự do tại khu vực chơi 

số 4 với các trò chơi:

+Thử nghiệm vật chìm, vật 

nổi

+ Xếp đá cuội thành hình 

các  đồ chơi bộ thích.

+Chơi đồ chơi ngoài trời ; 

Chuyền bóng, đá bóng.

- Quan sát cây lá đỏ

- TCVĐ: Tung  bóng với cô 

ở khoảng cách xa 2,5m

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi số 3:

Với các trò chơi:

+ Làm chú cảnh sát giao 

thông, điều khiển các PTGT.

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời: Chơi bập bênh, đu 

quay, tung bóng

- HĐCMĐ: Quan sát tranh 

tường

- TCVĐ: Đi kiểm chúa la.

- Chơi tự do: Tại khu vực 

số 2 với các trò chơi: Chơi 

với đồ chơi, trò chơi sáng 

tạo: chơi chong chóng, đập 

bắt bóng, nhảy bao bố, kéo 

thuyền thúng, đi cà kheo.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời 

tại khu vực chơi số 2.

- Lao động tập thể, vệ sinh 

đồ dùng.

Địa điểm: (Khu vực chơi số 

2)

- Các  hoạt động trọng tâm: 

Lựa chọn đồ dùng làm vệ 

sinh: Sắp xếp đồ dùng, đồ 

chơi đúng vị trí, nhặt rác khu 

vực số 2.

Hoạt động 

chiều

- Trò chơi: 

Gánh gánh gồng gồng

- Dạy trẻ: Lau bàn ghế.

- Làm bộ sưu tập về : Gia 

đình bé yêu

- TC: Dung dăng dung 

dẻ(*)

Ôn bài thơ: “ Thăm nhà bà”

- Dạy trẻ phòng tránh , xử 

lý 1 số tình huống khi ở nhà 

một mình.

- Trò chuyện cùng trẻ về một 

số quy định trong gia đình: 

Để đồ dùng đúng nơi quy 

định, chào hỏi, xin phép.

-TC: Kết gia đình

- Nghe đồng dao: Công cha 

như núi thái sơn.

- Trò chơi: Gia đình vui 

khỏe

- Đọc thơ: Làm anh

- Trò chuyện xem video về 

các loại khung ảnh gia 

đình, chất liệu.. 

- Xem video về các thành 

viên trong gia đình

- Trò chơi: Gia đình vui 

khỏe

- Làm quen với tiếng anh: 

Chào hỏi.

- Nêu gương bé ngoan.

Kế hoạch nhánh 1 tuần 1



Kế hoạch nhánh 1 tuần 2
Thứ 2 ngày 28/10/2024 Thứ 3 ngày 29/10/2024 Thứ 4 ngày 30/10/2024 Thứ 5 ngày 31/10/2024 Thứ 6 ngày 01/11/2024

Hoạt động 

học 

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

Chuyền bóng 2 bên theo hàng 

ngang 

PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC

Nhận biết, so sánh hình 

vuông- hình chữ nhật 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

Dán áo hoa tặng mẹ

PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ

Truyện: 

“Con yêu mẹ lắm”

PHÁT TRIỂN

THẨM MỸ

Hát: Cháu yêu bà

Hoạt động 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: Cây hoa ngũ sắc

TCVĐ : Mèo đuổi chuột

Chơi tự do tại khu vực chơi số 

4 với các trò  chơi:

+ Trồng cây, nhỏ cỏ; tưới cây; 

theo dõi sự phát triển của cây; 

thu hoạch sản phẩm .

+ Chơi đồ chơi ngoài trời ; Bật 

ô, chuyền bóng.

- Quan sát cây lá màu

- TCVĐ: Bắt bướm

Chơi tự do tại khu vực 4 

- Chơi đồ chơi với 

cát. Chơi thí nghiệm vật chìm 

- nổi

- Chơi thí nghiệm những quả 

bóng vui nhộn; hạt gạo nhảy 

múa; đường đi của màu nước; 

vẽ tranh trên sữa; 

- Xưởng nhuộm màu

- Trải nghiệm với sức gió, 

chong chóng

- HĐCMĐ: Quan sát cây ngâu

- TCVĐ: Chuyền bắt bóng 2 

bên theo hàng ngang.

- Chơi tự do: Tại khu vực số 

2: với các trò chơi:

+ Đánh trống,  đánh đàn tơ 

rưng, chơi với các dụng cụ âm 

nhạc, hóa trang bằng các trang 

phục, mũ để biểu diễn + Chơi 

đồ chơi ngoài trời ; Bật ô, 

chuyền bóng.

- Quan sát bảng tuyên truyền 

ngoài sân  trường

- TCVĐ: 

Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi số 1 

+ Bán 1 số đồ dùng, đồ chơi 

đơn giản từ lá cây: Con mèo, 

con trâu, gói bánh gai

+Chơi đồ chơi ngoài trời ; Đá 

cầu, kéo thuyền thúng,  tung 

cầu.

- Lao động tập thể, vệ sinh đồ 

dựng.

Địa điểm: (Khu vực chơi số 4)

- Các  hoạt động trọng tâm: 

Lựa chọn đồ dựng làm vệ 

sinh: Sắp xếp đồ dựng, đồ chơi 

đúng vị trí, nhặt rác khu vực 

chơi số 4.

Hoạt động 

chiều

-Trò chơi: 

Kéo co(*)

- Đọc thơ: Ru  bà

- Rèn vệ sinh rửa tay, rửa mặt.

- Xem video về công việc của 

các thành viên trong gia đình. 

- Chơi trò chơi “ Rồng rắn lên 

mây

- Chơi tự chọn trong góc.

- Trò chơi: 

Lộn cầu vồng(*)

- Làm quen chuyện: “Con yêu 

mẹ lắm”

- Chơi tự chọn trong các góc.

- Trò chơi: 

Tìm bạn

- Làm quen với bài hát: 

“Cháu yêu bà”

- Sưu tầm tranh, làm bộ sưu 

tập “ Gia đình bé yêu” 

- Trò chơi: Thượng đế cần

- Hát: Đi học về

- Nêu gương bé ngoan.



Tuần Thứ 2 Ngày 4/11/2024 Thứ 3 Ngày 5/11/2024 Thứ 4 Ngày 06/112024 Thứ 5 Ngày 07/11/2024 Thứ 6 Ngày 08/11/2024

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

- Dạy VĐVTTP : “ Nhà của 

tôi”.

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT

Đi thay đổi hướng theo 4- 5 

điểm dích dắc

PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC

HĐ STEAM( 5E): Tìm hiểu 

về ngôi nhà

PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ

Thơ:

“Chiếc quạt nan”

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ

HĐ STEAM EDP: Thiết kế 

ngôi nhà

Hoạt động

góc

- Quan sát cây xoài.

- TCVĐ : Đi kiểm chúa la

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi số 1:

Với các trò chơi:

+ Bán hàng, chợ quê, bắn bi, 

tô tượng.

+ Chơi với  đồ chơi ngoài 

trời; Đá bóng, đánh cầu 

lông, bật ô.

- Quan sát cây lá mầu

- TCVĐ: Đuổi bắt 

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi số 1:

Với các trò chơi:

+ Bán hàng, chợ quê, bàn cờ 

, câu cá…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời;  

lái ô tô, đạp xe đạp .

- Quan sát cây lá đỏ

- TCVĐ: Tung  bóng với cô 

ở khoảng cách xa 2,5m

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi số 3:

Với các trò chơi:

+ Làm chú cảnh sát giao 

thông, điều khiển các PTGT.

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời: Chơi bập bênh, đu 

quay, tung bóng.

- TCVĐ: Bỏ giẻ

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi số 1:

Với các trò chơi:

+ Bán hàng, chợ quê gói 

nem, gói giò, gói bánh cu 

đơ, làm nón.

+ Trẻ chơi một số trò chơi 

dân gian: ô ăn quan, cua cắp, 

cờ lúa ngô + Chơi với  đồ 

chơi ngoài trời; Đập bóng, 

bật ô, đá cầu.

- Quan sát cây vú sữa

- TCVĐ : Xi ba khoai

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi số 1:

+ Bán hàng, chợ quê, bàn cờ 

, câu cá…

+ Chơi đồ chơi ngoài trời;  

nhảy bao bố, đi cà kheo, kéo 

mo cau…

+ Leo núi, nhảy theo hình 

trên bạt

+ Đi trên bậc cao thấp hình 

tháp                    

Hoạt động

chiều

- Trò chơi: 

Gánh gánh gồng gồng

- Dạy trẻ: Lau bàn ghế.

- Làm bộ sưu tập về : Gia 

đình bé yêu

- TC: Dung dăng dung dẻ(*)

Ôn bài thơ: “ Thăm nhà bà”

- Dạy trẻ phòng tránh , xử lý 

1 số tình huống khi ở nhà 

một mình.

- Trò chuyện cùng trẻ về một 

số quy định trong gia đình: 

Để đồ dùng đúng nơi quy 

định, chào hỏi, xin phép.

-TC: Kết gia đình

- Nghe đồng dao: Công cha 

như núi thái sơn.

- Trò chơi: Gia đình vui 

khỏe

- Đọc thơ: Làm anh

- Trò chuyện xem video về 

các loại khung ảnh gia đình, 

chất liệu.. 

- Xem video về các thành 

viên trong gia đình

- Trò chơi: Gia đình vui 

khỏe

- Làm quen với tiếng anh: 

Chào hỏi.

- Nêu gương bé ngoan.

Kế hoạch nhánh 2: Dự án ngôi nhà mơ ước



Thứ 2/11/11/2024 Thứ 3/12/11/2024 Thứ 4/13/11/2024 Thứ 5/14/11/2024 Thứ 6/15/11/2024

Hoạt động

học

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Bò theo hướng thẳng trong 

đường hẹp.

(3m x 0,4m)

PHÁT TRIỂN

NHẬN THỨC

Ghép đôi

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Đồng dao: Đi cầu đi quán

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Tìm hiểu về đồ dùng gia đình

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ

Rèn KNÂN:

- Hát: Cháu yêu bà

- VĐTP: Nhà của tôi

Hoạt động 

ngoài trời

- TC dân gian: Bỏ giẻ

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

số 3:

Với các trò chơi:

+ Quan sát và theo dõi sự nảy 

mầm của cây

+ Thử nghiệm dòng chảy to, 

nhỏ. Đong đo nước

+ Chơi đồ chơi ngoài trời: Đi 

cầu thăng bằng, xích đu.

- Quan sát : bảng tuyên truyền 

ngoài sân trường

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do tại khu vực chơi số 

3:

Với các trò chơi:

+ Đồng hồ cát, đóng khuôn cát.

+ Câu cá, vớt cá, đồng hồ cát

+ Chơi đồ chơi ngoài trời; đá 

cầu,  lái xe ô tô, đạp xe đạp

- Quan sát: sỏi tại khu cát 

nước.

- TCDG: Kiểm chúa la

- Chơi tự do tại khu vực  số 3:

Với các trò chơi:

+ Thử nghiệm vật chìm, vật nổi.

+ Làm đất, chăm sóc vườn cây 

mới trồng tại vườn thiên nhiên.

+ Xếp đá cuội thành hình các đồ 

chơi bé thích.

- Quan sát: ngắm nhìn tranh 

tường và gợi ý trẻ sử dụng các 

từ gợi cảm để nói lên cảm xúc 

của mình trước vẻ đẹp nổi bật ( 

về màu sắc, hình dáng, bố 

cục…) của tác phẩm tạo hình.

- TCVĐ: Bỏ giẻ

với các trò chơi:

+ Quan sát và theo dõi sự nảy 

mầm của cây, tưới cây.

- Lao động tập thể, vệ sinh 

đồ dùng.

Địa điểm: (Khu vực chơi số 

3)

- Các  hoạt động trọng tâm: 

Lựa chọn đồ dùng làm vệ 

sinh: Sắp xếp đồ dùng, đồ 

chơi đúng vị trí, nhặt rác 

khu vực số 3.

Hoạt động 

chiều

- Xem “Tôi yêu Việt Nam”. 

Tập 2- Bóng bay chạy trốn

-Trò chơi: Tìm về đúng nhà

- Chơi với các đồ chơi ở góc 

xây dựng

- TC: Nghe tiếng hát đoán tên 

bạn hát

- Trò chuyện  về tên gọi, tác 

dụng của một số đồ dùng trong 

gia đình .

(*) Cho trẻ nhắc lại câu trả lời 

của bạn 

- TC: Kết gia đinh

- Trò chuyện về các món ăn 

trong gia đình bé. Cách nhận 

biết thực phẩm sạch

- Đọc đồng dao: “ Công cha như 

núi thái sơn”

- Lầm sưu tập: Đồ dùng gia đình 

bé.

- TC: Mô phỏng Con yêu mẹ

- Nghe truyện: 

“Khi mẹ sinh em bé ”

- Nói về địa chỉ của gia đình 

mình, người thân và các số 

diện thoại trợ giúp: 111, 113, 

114, 115....

- Chơi TC : Dung dăng 

dung dẻ(*)

- Giải đáp các câu đố về đồ 

vật .

- Chơi chọn hành vi đúng 

sai theo chủ đề.

Kế hoạch nhánh 3: Mong ước của gia đình



Thứ 2/18/11/2024 Thứ 3/19/11/2024 Thứ 4/20/11/2024 Thứ 5/2111/2024 Thứ 6/22/11/2024

Hoạt động

học

Ngày 18/11/2024

PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ

Truyện: Món quà của cô 

giáo.

Ngày 19/11/2024

PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC

Tìm hiểu về ngày hội của cô 

giáo(20/11)

Ngày 20/11/2024

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ

Trang trí bưu thiếp

tặng cô

Ngày 21/11/2024

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Đập - bắt bóng với cô.

Ngày 22/11/2024

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC

Đếm đến 2.

Hoạt động ngoài 

trời

- HĐCMĐ:  Quan sát sân 

vận động trung tâm xã

- TCVĐ: Cáo và thỏ

Chơi tự do tại khu vực chơi 

số 1 với các trò chơi:

+ Bán hàng chợ quê: Chơi 

bàn cờ, bắn bi, tô tượng.

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời: Bập bênh, cầu trượt, 

đánh cầu, đá bóng vào gôn.

- Quan sát cây mít

- TCVĐ: Bóng tròn to.

- Vẽ," viết " nguệch ngoạc một 

số nét đơn giản

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

số 3:

Với các trò chơi:

+ Đồng hồ cát,  câu cá, đóng 

khuôn cát.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời;  lái 

ô tô, đạp xe đạp, kéo thuyền 

thúng, đi cà kheo, kéo mo cau.

- Trò chuyện dạy trẻ có ý thức 

giữ gìn vệ sinh môi trường : Bỏ 

rác đúng nơi qui định.

- Thực hiện bài tập vận động 

tăng cường thể lực không dụng 

cụ: Phút thể dục chống mệt 

mỏi; nhảy erobic; chạy tự do.

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

số 3:

Với các trò chơi:

+ Pha màu nước vẽ tranh, thử 

nghiệm vật chìm nổi

- HĐCMĐ:  Quan sát cây 

mít.

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do tại khu vực 

chơi số 4:

Với các trò chơi:

+ Xưởng nhuộm màu

+ Trải nghiệm với sức gió, 

chong chóng

+ Chơi trang trại chăn nuôi: 

Vắt bò sữa; Cắt lông cừu; 

nhặt trứng gà.

+ Chơi với dòng chảy của 

nước

- Quan sát cây vú sữa

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do tại khu vực chơi 

số 4:

Với các trò chơi:

+ Câu cá,  sàng xúc cát, đóng 

khuôn cát.

+ Chơi đồ chơi ngoài trời;  lái 

ô tô, đạp xe đạp, kéo thuyền 

thúng, bật ô.

Hoạt động chiều

-Trò chuyện với trẻ về những 

hoạt động trong ngày 20/11

- TC: Cô cần

- Chơi tự chọn trong các góc 

chơi.

- TC: Hái hoa

- Cắt dán sưu tập  Bông hoa 

mừng cô.

- Nghe nhạc, bài hát theo chủ 

đề.

- Chơi tự chọn trong góc.

- Múa hát các bài hát về cô 

giáo.

- Chơi TC: Nhảy theo điệu 

nhạc

- Chơi tự chọn trong góc chơi

- Đọc thơ: Cô giáo em

-TC:  Kéo cưa lừa xẻ.

- Làm quen đếm đến 2. Nhận 

biết nhóm có 2 đối tượng.

- TC: Đoán tên bạn

- Hát múa một số bài hát: Cô 

giáo em..

- Lau dọn đồ dùng, chuyển 

chủ đề .

- Nêu gương bé ngoan.

Kế hoạch nhánh 4: Ngày hội của cô giáo 


